
Hệ sinh thái
Chuyển đổi số trong
Giáo dục nghề nghiệp

Trong Chiến lược phát triển Giáo dục 
nghề nghiệp (GDNN) đến 2030 và tầm 
nhìn 2045, chuyển đổi số (CĐS) được 
xem như một trong hai giải pháp đột 
phá góp phân phát triển hệ thống 
GDNN mở, linh hoạt và thích ứng 
nhanh. CĐS tạo sự đổi mới bên trong 
tổ chức trong công tác quản lý - quản 
trị, cập nhật nội dung đào tạo, phương 
pháp dạy và học cũng như đáp ứng 
sự thay đổi và đòi hỏi từ bên ngoài 
như thế giới việc làm, phát triển nhanh 
của công nghệ số, xu thế tự chủ và 
cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp. 

Từ kinh nghiệm hỗ trợ CĐS cho các đối tác GDNN, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) nhận 
thấy, nhiều cơ sở GDNN có cách tiếp cận CĐS không nhất quán, đôi khi quá chú trọng vào ứng 
dụng công nghệ thông tin. Từ năm 2021, GIZ cùng với các chuyên gia tư vấn đã triển khai 
phương pháp tiếp cận theo Hệ sinh thái CĐS trong GDNN và một số nguyên tắc căn bản. Tài liệu 
này giới thiệu mô hình Hệ sinh thái từ kinh nghiệm thực tế triển khai với mong muốn thúc đẩy 
cách tiếp cận tính tổng thể và toàn diện CĐS trong GDNN.

GIỚI THIỆU01
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Theo GS. Hồ Tú Bảo và TS. Nguyễn Nhật Quang (2022), để CĐS thành công, các tổ chức GDNN 
cần tuân thủ ba cặp nguyên tắc dưới đây. Những cặp nguyên tắc này cần được áp dụng một 
cách đúng đắn, đầy đủ, linh hoạt và có trách nhiệm:

Tổng thể - Toàn diện:
Tất cả mọi người, mọi bộ 

phận của tổ chức đều phải 
tham gia vào quá trình 

CĐS. Mọi hoạt động của tổ 
chức đều phải được CĐS.

Đồng bộ - Đột phá:
Muốn CĐS hiệu quả và 

nhanh cần đột phá. Muốn 
đột phá thành công phải 
tiến hành CĐS một cách 

đồng bộ.

Chính chủ - Lãnh đạo:
CĐS của ai của nơi nào 
thì người đó, nơi đó phải 

tự làm. Không có lãnh đạo 
dẫn đầu, CĐS không 

thành công.

Dưới sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 
ngoài những ngành nghề truyền thống bị biến mất và ngành nghề 
mới ra đời, những ngành nghề tồn tại chịu sự ảnh hưởng do công 
nghệ số tác động đến quy trình sản xuất, mô hình sản phẩm và dịch 
vụ. Điều đó đòi hỏi người học cần được trang bị nền tảng năng lực, 
kiến thức và kỹ năng mới phù hợp với những ngành nghề chịu sự 
tác động, để thích nghi và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 
và nhà tuyển dụng. Do đó, các chương trình đào tạo hiện hành tại 
các cơ sở GDNN cần được cập nhật trong đó năng lực số cơ bản 
và năng lực số chuyên ngành đóng vai trò quan trọng. Trong bối 
cảnh CĐS, việc sử dụng công nghệ số và kết nối dữ liệu sẽ giúp 
các trường cập nhật nội dung đào tạo thường xuyên và liên tục với 
doanh nghiệp. Ví dụ, năm 2023, GIZ hỗ trợ 11 trường cao đẳng đối 
tác xây dựng Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề 
(https://iab.edu.vn/). Nền tảng số này hỗ trợ kết nối nhà trường và 
doanh nghiệp, thúc đẩy chia sẻ và trao đổi thông tin và dữ liệu, 
cung cấp bộ công cụ khảo sát trực tuyến cung cấp dữ liệu về mức 
độ đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp, những 
yêu cầu cập nhật nội dung đào tạo từ doanh nghiệp.

(1)
Nội dung 
đào tạo

Hệ sinh thái CĐS trong GDNN
(Ho Tu Bao, 2022)



Năm 2021, khi GIZ và các chuyên gia đi khảo sát thực tế và phỏng 
vấn nhà giáo tại các trường đối tác, trong đó có câu hỏi về hiệu quả 
hoạt động dạy và học trực tuyến khi có dịch Covid. Đại đa số nhà 
giáo phản hồi là không hiệu quả. Họ đưa ra nguyên nhân là không 
kiểm soát được sinh viên trong lớp học trực tuyến và không tạo 
được tương tác với người học. Nguyên nhân sâu xa có lẽ do họ 
chưa sẵn sàng, mang cách dạy của lớp học trực tiếp lên trực tuyến, 
chưa được trang bị năng lực số để làm chủ công cụ số và nền tảng 
số giúp quản lý lớp học, chưa vận dụng phương pháp sư phạm số 
để tổ chức hoạt động giảng dạy thu hút, lôi cuốn và hấp dẫn. Ngược 
lại, việc dạy và học trong kỷ nguyên số đòi hỏi nhà giáo áp dụng các 
phương pháp như đào tạo kết hợp, đào tạo hỗn hợp, lớp học đảo 
ngược, học theo dự án... mới “với sự hỗ trợ của công nghệ số”. 
Người học ngày càng đòi hỏi cá nhân hóa quá trình học tập của họ, 
linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung học tập, học theo tốc độ, 
không gian, thời gian và năng lực khác nhau của mỗi cá nhân. Việc 
ứng dụng đa dạng các loại hình học liệu số cũng giúp thay đổi 
phương pháp dạy và học của nhà giáo. Thay vì đánh giá người học 
dựa vào các đầu điểm như bài kiểm tra định kỳ/cuối kỳ, tinh thần 
học tập trên lớp, giờ đây nhà giáo có thể sử dụng các nên tảng 
số/hệ thống quản lý học tập (LMS) để thu thậ và phân tích dữ liệu 
học tập giúp đánh giá năng lực toàn diện của người học theo “quá 
trình”. Việc đánh giá hiệu quả và điều chỉnh phương pháp giảng dạy 
cũng được thực hiện ngay tức thì dựa trên dữ liệu thực (real-time 
data). Trong tương lai gần, nhà giáo sẽ còn phải làm quen và thích 
ứng với một khái niệm mới, một yêu cầu năng lực mới – đó là 
“phương pháp sư phạm AI - AI pedagogy”. Vào tháng 9 năm 2024, 
UNESCO đã ban hành khung năng lực AI cho nhà giáo.

(2)
Phương pháp 

dạy và học

CĐS công tác quản lý và quản trị đặt ra cho các cơ sở GDNN những 
yêu cầu rất cụ thể. Thứ nhất, nhà trường cần phải xây dựng chiến 
lược/chương trình/đề án CĐS trong đó tầm nhìn, mục tiêu, lộ trình 
được xác định cụ thể, rõ ràng và khả thi. Chiến lược/chương 
trình/đề án CĐS cần được hiện thực hóa bằng kế hoạch hoạt động 
ngắn hạn (ví dụ: kế hoạch tháng, quý, năm) và dài hạn (ví dụ: 3 đến 
5 năm), và đặc biệt là hệ thống quản trị thực thi để theo dõi và đánh 
giá hiệu quả hoạt động CĐS. Thứ hai, các quy trình quản lý – quản 
trị phải được cập nhật đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu CĐS, 
đồng bộ giữa các đơn vị trong và ngoài tổ chức dựa trên kết nối dữ 
liệu. Thứ 3, nếu CĐS giáo dục lấy người học làm trung tâm thì công 
tác quản lý và cung cấp dịch vụ người học (từ khâu tuyển sinh, thủ 
tục hành chính, học bổng, đánh giá rèn luyện, hoạt động ngoại 
khóa, phát triển kỹ năng, công tác hướng nghiệp, cơ hội thực tập và 
việc làm, kết nối doanh nghiệp – phụ huynh – nhà trường – người 
học...) phải có sự hỗ trợ của nền tảng số/công nghệ số. Thứ 4, công 
tác quản lý hoạt động dạy và học, công tác đào tạo, hoạt động đảm 
bảo chất lượng của nhà trường được thực hiện trên nền tảng số. 
Cuối cùng là nhà trường ứng dụng nền tảng số hoặc phần mềm để 
quản lý và cung cấp nguồn tài nguyên học liệu dạng in và dạng số 
cũng như dịch vụ thư viên cho người học. Thực hiện được năm nội 
dung trên cần vai trò dẫn dắt của người lãnh đạo, giúp nhà trường 

thay đổi căn bản công tác quản lý – quản trị.

Ngoài 06 hợp phần căn bản của hệ sinh thái CĐS trong GDNN nói trên, 02 yếu tố “kết nối dữ liệu” và “an toàn 
– an ninh mạng” được ngầm hiểu phải đảm bảo, tích hợp trong mọi nội dung CĐS. Trong 06 hợp phần, muốn cập 
nhật nội dung đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, và thúc đẩy quản lý và quản trị số thì nhà trường cần đầu 
tư nâng cao năng lực CĐS cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo và người học, vận dụng và cập nhật hàng lang 
pháp lý, đầu tư cho hạ tầng số, nền tảng số và năng lực xây dựng học liệu số.

CĐS cần thực hiện đồng bộ 06 hợp phần nếu muốn phát triển bền vững vì những 
nội dung này có mối liên hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, để thúc đẩy 
và triển khai phương pháp sư phạm số, nhà trường cần (i) nâng cao năng lực cho 
đội ngũ nhà giáo, (ii) đầu tư và ứng dụng công nghệ số, (iii) có chủ trương, kế 
hoạch và mục tiêu tổng thể trên toàn trường như đạt 30% mô đun/môn học được 
triển khai trên nền tảng số để đạt tiêu chí trở thành trường chất lượng cao, và (iv) 
xây dựng hướng dẫn, cơ chế khuyến khích. Thiếu đi một trong số những điều 
kiện này sẽ khó thúc đẩy triển khai phương pháp sư phạm số một cách toàn diện, 
hiệu quả và bền vững.

(3)
Quản lý và 

quản trị

Con người là yếu tố quyết định sự thành bại trong quá trình triển khai 
CĐS trong GDNN. Trong CĐS, khó khăn lớn nhất là thay đổi thói 
quen (ví dụ sử dụng một nền tảng số mới) và thách thức lớn nhất là 
thay đổi nhận thức của người. Do đó, việc bồi dưỡng và nâng cao 
nhận thức về CĐS cần thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, 
mang tính hệ thống, nhất là trong đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
cấp trung. Thay đổi nhận thức mới có thể dẫn đến sự chuyển biến 
trong hành động và động lực tạo thay đổi. Bên cạnh đó, phát triển 
năng lực số và năng lực AI cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người 
học là điều kiện tiên quyết và căn bản, giúp thích ứng và đáp ứng yêu 
cầu mới của CĐS. Đối với nhà giáo, ngoài năng lực số họ cần phải 
trang bị năng lực sự phạm số/AI, hay năng lực sản xuất học liệu số.

(4)
Nhà giáo và 
người học

Hành lang pháp lý cần đi trước một bước để dẫn dắt và kiến tạo môi 
trường cho CĐS trong GDNN. Nhà trường thực thi chủ trương và quy 
định của các cơ quan quản lý nhà nước về CĐS, cụ thể hóa bằng 
việc vận dụng, áp dụng và triển khai bằng các hướng dẫn, quy định, 
quy chế nội bộ. Mặt khác, trong phạm vi và thẩm quyền, nhà trường 
xây dựng cơ chế và định chế nội bộ phù hợp với hệ thống luật pháp 
như cơ chế khuyến khích và ghi nhận cán bộ tham gia CĐS, hướng 
dẫn về an toàn - an ninh mạng, khả năng tiếp cận công nghệ số, kết 
nối dữ liệu, sở hữu trí tuệ và bản quyền tại trường.

(5)
Hành lang 

pháp lý

Có thể nói, CĐS không nên được hiểu chỉ là áp dụng công nghệ 
thông tin. Nhưng nếu nhà trường không đảm bảo (i) điều kiện cơ 
bản về hạ tầng số (phần cứng, thiết bị, kiến trúc dữ liệu thống nhất 
tạo kết nội đồng bộ...), (ii) phần mềm và nền tảng số hỗ trợ mọi mặt 
công tác quản lý, điều hành, dạy và học, cung cấp dịch vụ, và (iii) 
năng lực sản xuất học liệu số thì sẽ khó đạt được các mục tiêu CĐS. 
Sự đầu tư và vận hành thiết bị, phần mềm, dịch vụ giúp cán bộ, nhà 
giáo và người học làm việc, giảng dạy và học tập hiệu quả trong 
điều kiện mới.

(6)
Hạ tầng số,
nền tảng số,
học liệu số


